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	THÔNG TIN ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN
------------------
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN HÙNG VƯƠNG
	Mã số: HVMEE-HCNS-01
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 05/11/2018
Trang: 4/4



Phần dành cho người dự tuyển
I.  Thông tin tổng quát về vị trí dự tuyển:
	Chức danh/ Vị trí dự tuyển:

	Mức lương đề nghị:
	Mức lương có thể chấp nhận:

	Phương tiện di chuyển: 
[image: image2.jpg]        Xe máy           Xe đưa rước
         Khác
	Thời gian làm việc:

        Hành chánh         Theo ca
         Khác


II.  Thông tin cá nhân:
	Họ và tên:
	Ngày sinh: 
	Nơi sinh:

	Số CMND:                                                       
	Ngày cấp:                                           
	Nơi cấp:

	Quốc tịch:
	Dân tộc:
	Tôn giáo:

	Tình trạng hôn nhân: 

  Độc thân                           Đã lập gia đình              Ly hôn 
	Giới tính: 

Nam                                Nữ

	Địa chỉ thường trú:

	Nơi ở hiện nay:

	Điện thoại:
	Email:


III. Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn (liệt kê từ PTTH trở lên).
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc
	Bằng cấp
	Xếp loại
	Chuyên ngành
	Tên trường đào tạo

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


IV. Các khoá đào tạo khác (các chứng chỉ được đào tạo).
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc
	Bằng cấp
	Nội dung đào tạo
	Tên đơn vị đào tạo

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


V. Kỹ năng vi tính, ngoại ngữ, kỹ năng khác
1. Kỹ năng vi tính

	Tên chương trình 
	Phần mềm

ứng dụng
	Mức độ sử dụng

 (Giỏi, Khá, TB, Yếu)
	Chứng chỉ đạt được

	Tin học VP
	
	
	

	Tin học đồ họa
	
	
	

	Tin học lập trình
	
	
	

	Chương trình khác
	
	
	


2. Kỹ năng ngoại ngữ
	Ngoại ngữ
	Mức độ sử dụng (Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu)
	Chứng chỉ đạt được

	
	Nghe
	Nói
	Đọc
	Viết
	

	Tiếng Anh
	
	
	
	
	

	Tiếng Trung Quốc
	
	
	
	
	

	Tiếng Nhật Bản
	
	
	
	
	

	Khác:
	
	
	
	
	


VI. Kinh nghiệm làm việc (liệt kê theo thứ tự thời gian ngược, công việc gần nhất liệt kê trước).
	Tên Công ty:

	Địa chỉ:

	Lĩnh vực hoạt động chính:………………………

..............................................................................
	Thời gian làm việc: Từ tháng……năm……….đến tháng………năm……………

	Chức vụ cuối cùng
	Mô tả tóm tắt công việc
	Lương khởi điểm
	Lương cuối cùng

	
	
	
	

	Lý do nghỉ việc:

	Họ tên người quản lý trực tiếp:

…………………………………..
	Chức vụ: ……………………

………………………………
	Điện thoại:……………………………


	Tên Công ty:

	Địa chỉ:

	Lĩnh vực hoạt động chính:………………………

..............................................................................
	Thời gian làm việc: từ tháng……năm……….đến tháng………năm……………

	Chức vụ cuối cùng
	Mô tả tóm tắt công việc
	Lương khởi điểm
	Lương cuối cùng

	
	
	
	

	Lý do nghỉ việc:

	Họ tên người quản lý trực tiếp:

…………………………………..
	Chức vụ: ……………………

………………………………
	Điện thoại:……………………………


VII. Mục tiêu nghề nghiệp:
	Mục tiêu nghề nghiệp của bạn:
	Điều bạn mong đợi khi được

tuyển dụng:
	Mức lương đề nghị

	
	Tiền lương
	Thử việc: 

	
	Điều kiện làm việc
	

	
	Phúc lợi
	Sau thử việc: 

	
	Cơ hội thăng tiến
	

	
	Phát triển nghề nghiệp
	Một năm sau: 

	
	Phát triển quan hệ xã hội
	

	
	Môi trường làm việc
	Ba năm sau:

	
	Công việc ổn định
	

	● Bạn có thể đi công tác xa khi có yêu cầu:     Có        Không  

● Bạn có đồng ý việc thay đổi nơi làm việc:        Trong tỉnh             Ngoài tỉnh              Không đồng ý 
Lý do không đồng ý:………………………………………………………………………………………….
● Ngày bắt đầu đi làm nếu được tuyển dụng:…………………..

	Bạn chấp nhận làm thêm giờ khi có yêu cầu:           Có                    Không


VIII. Thông tin tham khảo:
	Tại sao bạn muốn làm việc tại Hung Vuong Mee Co., Ltd: 





	Mô tả về tính cách và sở thích của bạn: 





	Năng khiếu nổi trội của bạn: 





	Nguyên tắc khi làm việc của bạn: 





IX. Nguồn thông tin tuyển dụng 
      Quảng cáo trên báo: 
        Trung tâm giới thiệu việc làm: 


      Người quen/ Đơn vị giới thiệu: 
        Qua mạng Internet: 


      Hình thức khác: 


► Thông tin người giới thiệu đã hoặc đang làm việc tại Công ty.
	STT
	Họ và tên người giới thiệu
	Chức vụ
	Bộ phận công tác
	Mối quan hệ với ứng viên

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


Tôi cam đoan những điều khai trong bản này là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cung cấp những thông tin trên. Tôi đồng ý cho Công ty Hung Vuong Mee Co., Ltd xác minh và sử dụng các thông tin trên. Nếu sai sự thật, tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật của Công ty sau khi đã được tuyển dụng.
Bình Dương, ngày……tháng……năm 2020
    Người dự tuyển 

                                                                                                                                (ký, ghi rõ họ tên) 

Phần dành cho đơn vị tuyển dụng (ứng viên không điền vào phần này)
I. Đánh giá ứng viên dự tuyển
	Stt
	Yếu tố
	Phòng Hành chính – Nhân sự
(Phỏng vấn 1)
	Đơn vị chuyên môn
(Phỏng vấn 2)

	
	
	Điểm số
	Diễn giải
	Điểm số
	Diễn giải

	1. 
	Trình độ học vấn và chuyên môn
	
	
	
	

	2. 
	KN, thâm niên công tác nói chung 
	
	
	
	

	3. 
	Thái độ, cá tính 
	
	
	
	

	4. 
	Khả năng học hỏi 
	
	
	
	

	5. 
	Kỹ năng trình bày, diễn đạt 
	
	
	
	

	6. 
	Kiến thức chuyên môn, tổng quát 
	
	
	
	

	7. 
	Ngoại hình 
	
	
	
	

	8. 
	Động cơ xin việc  
	
	
	
	

	9. 
	Định hướng/ Mục tiêu nghề nghiệp 
	
	
	
	

	10. 
	Kỹ năng vi tính
	
	
	
	

	11. 
	Ngoại ngữ 
	
	
	
	

	12. 
	Trả lời câu hỏi
	
	
	
	

	Nhận xét chung
	....................................................................................................................................................................................................
	....................................................................................................................................................................................................

	Kết quả phỏng vấn
	     Đạt                 Không đạt   

     Có thể xem xét
	     Đạt                 Không đạt   

     Có thể xem xét

	Chữ ký phỏng vấn (ký & ghi rõ họ tên)
	(........../........./.........)
	(........../........./.........)

	II. Đề nghị của đơn vị chuyên môn

	Tuyển dụng
	Dự phòng

	Vị trí tiếp nhận:  

	Thời gian TV: từ 
....... đến: 
................
	Mức lương TV: 

	Trưởng đơn vị (ký & ghi rõ họ tên):

	

	Ý kiến của Ban Giám đốc
	Ý kiến TP. Hành chính - Nhân sự

	· Tiếp nhận thử việc
	Vị trí tiếp nhận: 
Đơn vị: 


	· Không tiếp nhận thử việc
	Thời gian TV: từ
đến: 


	· Xem xét thêm 
	Lương TV: 


	· Khác: 
	Lương chính thức: 


	
	Khác: 


	Ký tên:
	Ký tên: 


	Tiêu chí và thang điểm đánh giá ứng viên

	Tiêu chí
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu/ Kém

	Thang điểm
	5
	4
	3
	2
	1
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